
 

 

 

 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 

                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 

(Tháng 05 năm 2026) 

 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 

- Địa chỉ: Tổ 1, ấp Chợ, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long 

                       

- Địa điểm lấy mẫu:  

  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý – Mã số mẫu: 4322/TP/1474/0526 

  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 

  Mã số mẫu: 4323/TP/1474/0526, 4324/TP/1474/0526. 

- Ngày lấy mẫu: 14/05/2026. 

- Báo cáo số: 4322/TP/1474/0526, 4323/TP/1474/0526, 4324/TP/1474/0526  

ngày 25/05/2026 của TRUNG TÂM KỶ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ. 

 

TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 

01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 

02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 
10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 
10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 

 

Ghi chú: 

- 10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2024/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi, 

pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli, Permanganat, Amoni (NH3 và NH4 tính 

theo N) 

 

                                                                                                                                                            



TRUNG rAm xY rHuArrrEu cHufiru D0 LUONG cnfir r-U0ruc cAu rHO
CANTHO TECHNICAL CENTEH OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

0ia chi: Sd 45 dLjdng 3 th6ng 2, phUdng Ninh Kidu, ihanh phd CAn Tho Tel: 0292.3830353

Add: No 45 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City Website:catech.vn

Email: catech @cantho.gov.vn

'r\\\r 
I 

I 
r7'l/.

S'\\ \-/ //'2
-s-\j1/-2--ffi*z''"^S

fvrl.i$ oe6l

frh$e\evv
?eln-r9,

S6.$221TP11474/0526
PHIEU KET QUA THU NGHIEM

TiS T iTEPOR'T
Ngiry:2510512026
Trang: ll2

I . r , r.^I. len mau va Ky nlgu

2. Sr5 luqng mdu

3. Ngdy nhfln mdu

4. Tinh tr4ng m5u

5. Ngdy tht nghiQm

6. Noi gur m6u / YOu cAu

7. Luu m6u

8. LAy mIu,TN tai hiQn truong

q. f6t qui thringhiQm

: Nudc s4ch ttAu ngu6n t4i nhd m6y

: 01 m6u kho6ng 2,5lit (02 chai)

: 1410512026

: Mdu <Iung trong chai nhga

: Tit 1410512026 tl6n nn5A026
: CONC TY CO PHAN NU6C VA VT6T TRUOI\G MANG THIT

f6 1, Xh6m 1, xf, C6i Nhum, tinh Vinh Long

: Kh6ng il CO B Oiinngny:04106/2026.

: Khdng

Chi ti6u

I I fColiformt*r iCFU/l00mLlIso9308-l:20l4lAmdl:2016 I .,", 
I

I s lpn,,*r L I srvrpww +soo-H..e.zoz: I z,:a (tat zg,z"c) *l
I o ,DO duc 0*) I uru I svreww 21308:2023 ! t,6 

1

Ghi chri: - ('*): chi ti6u rlugc c6ng nhfn ISO/IEC 17025; - t") ld gioi han dinh lugng cria phuong ph6p thri; - KPH: kh6ng ph6t

hiQn; - MDL: gi6i h4n ph6t hiQn; - Xem ti6p trang2l2.

TRTI0NG PTTONG THrr NGHTEM
H6ASINH---
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Ph4m VEa Tri

I. Cdc kdt quii thir nghi6m chi c6 gid tri ddi vili mALr giri ddn. 2. T6n rndu, th6ng tin nrdu va noi gtti rnir.r duilc ghi theo yOu ciu cua l<hdch hlng

Khdng dLroc trich. sao m6r phin phidu kdt qui ndu khOng co sLi d6ng y cile Trung Thm (V thuat TtC, .hudn Eo lLrdng Chdr iuong Cdn Tho.
This Test Report ,slutll not be reprodwcet! except in ;ffull, w,ithout the yt,ritten approt,al of CATECH.k..

3.

Tl/2. Lin BH: 02.2,5 (01/1012025) Brr 20 - 04a



 ,2'' 

U KET QUA THU NGHIEM
T[S'f RIPOR t

Ngdry:251O512026

Trang:2/2

Tclnl6l86:1996 KPH (MDL:0,54)

Him luqng Amoni O{H: vi NHn tinh theo N)
(m)

1. C6c kdt qud thfi nghiQm chi c6 gi6 hi ddi vdi miu grli tldn. 2. TAr mfu tffig rin mfir vi ndi grli m6u dr$ ghi eeo y6l cdu cua ktr"{ch h}ng
" !u, results are valid for the namely .submined sample(s) only. 

-sunptc now, turyle b{orrnaXn wd wlure to smd swrplc reported as the ctia*'s request.
3. Kh6ng dudc trich, sao mQt phAn phidu kdt qui ndu mong c6 sg tl6ng f crria TnmgTAm (yfnogt liOu chudn Do ludng th{t idqng Cdn Tho.

This Test Report shall not be reproduced etccept infull, witlwut the wriueruryprwal of

T212, Ldr BH: 02.25 (01 I l0 12025) Bm 20 - 04a
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